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Phụ lục 1
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN THÁNG 10/2020 – 22/9/2021

(Kèm theo Báo cáo số 360/BC-CP ngày 28/9/2021 của Chính phủ)

	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	 DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật Công an nhân dân
	01/7/2019
	02
	BCA
	1. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân
	17/11/2020

	2. 
	
	
	
	
	2. Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
	16/5/2021

	3. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng
	01/7/2019
	01
	TTCP
	3. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
	20/12/2020

	4. 
	Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
	01/01/2020
	02
	BCA
	4. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 
	25/12/2020

	5. 
	
	
	
	
	5. Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC -VKSNDTC ngày 14/10 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	29/11/2020


	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	01/7/2020
	04
	BNV
	6. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	01/12/2020

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	01/12/2020

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	31/12/2020

	9. 
	
	
	
	BTC
	9. Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020  về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	15/02/2021

	10. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	01/7/2020
	02
	BCA
	10. Thông tư số 110/2020/TT-BCA ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	05/11/2020

	
	
	
	
	
	11. Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
	14/8/2021

	11. 
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
	01/7/2020
	12
	BTC
	12. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ 
	01/7/2022

	12. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	05/12/2020

	13. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	05/12/2020

	14. 
	
	
	
	
	15. Nghị định số 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
	10/12/2020

	15. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	20/12/2020

	16. 
	
	
	
	
	17. Thông tư số 20/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn về tem điện tử
	03/5/2021

	17. 
	
	
	
	
	18. Thông tư số số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế)
	12/3/2021

	18. 
	
	
	
	
	19. Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
	03/5/2021

	19. 
	
	
	
	
	20. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 hướng dẫn đăng ký thuế
	17/01/2021

	20. 
	
	
	
	
	21. Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản lý thuế
	02/7/2021

	21. 
	
	
	
	
	22. Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
	01/8/2021

	22. 
	
	
	
	
	23. Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế (APA) 
	03/8/2021

	23. 
	Luật dược
	01/01/2017
	01(
)
	BYT
	24. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2020 Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	01/01/2021

	24. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	01/01/2021
	06
	BLĐTB&XH
	25. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
	01/01/2021

	25. 
	
	
	
	
	26. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	01/02/2021

	26. 
	
	
	
	
	27. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	15/02/2021

	27. 
	
	
	
	
	28. Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia
	26/3/2021

	28. 
	
	
	
	
	29. Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên
	01/01/2021

	29. 
	
	
	
	
	30. Thông tư số 10/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 về hợp đồng lao động; danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của hội đồng thương lượng tập thể.
	01/01/2021

	30. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	01/01/2021
	16
	BTC
	31. Nghị định số 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	01/01/2021

	31. 
	
	
	
	
	32. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; 
	01/01/2021

	32. 
	
	
	
	
	33. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
	01/01/2021

	33. 
	
	
	
	
	34. Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
	01/01/2021

	34. 
	
	
	
	
	35. Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
	01/01/2021

	35. 
	
	
	
	
	36. Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức ĐKCK không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
	01/01/2021

	36. 
	
	
	
	
	37. Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	37. 
	
	
	
	
	38. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	38. 
	
	
	
	
	39. Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty CK, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN 
	01/01/2021

	39. 
	
	
	
	
	40. Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán 
	01/01/2021

	40. 
	
	
	
	
	41. Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ 
	01/01/2021

	41. 
	
	
	
	
	42. Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật,số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	42. 
	
	
	
	
	43. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
	01/01/2021

	43. 
	
	
	
	
	44. Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	01/01/2021

	44. 
	
	
	
	
	45. Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	01/01/2021

	45. 
	
	
	
	
	46. Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán 
	01/01/2021

	46. 
	Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa an
	01/01/2021
	01
	BTC
	47. Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án
	01/01/2021

	47. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL
	01/01/2021
	01
	BTP
	48. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/01/2021

	48. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
	01/01/2021
	02
	BTP
	49. Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	01/01/2021

	49. 
	
	
	
	
	50. Thông tư số 11/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên
	01/01/2021

	50. 
	Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
	01/01/2021
	02
	BKHĐT
	51. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp
	04/01/2021

	51. 
	
	
	
	
	52. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
	01/4/2021

	52. 
	Luật Đầu tư (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	05
	BKHĐT
	53. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
	26/3/2021

	53. 
	
	
	
	
	54. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	26/3/2021

	54. 
	
	
	
	
	55. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
	09/4/2021

	55. 
	
	
	
	BXD
	56. Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	26/3/2021

	56. 
	
	
	
	BTNMT
	57. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 21/5/2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
	21/5/2021

	57. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	01/01/2021
	06
	BXD
	58. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	26/01/2021

	58. 
	
	
	
	
	59. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng
	09/02/2021

	59. 
	
	
	
	
	60. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(
).
	09/02/2021

	60. 
	
	
	
	
	61. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021

	61. 
	
	
	
	BCA
	62. Thông tư số 138/2020/TT-BCA ngày 16/12/2020 quy định phân cấp, ủy quyền, trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân
	01/02/2021

	62. 
	
	
	
	BQP
	63. Thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06/8/2021 quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các công trình quốc phòng, an ninh 
	20/9/2021

	63. 
	
	
	
	
	64. Thông tư 113/2021/TT-BQP ngày 07/9/2021 quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh 
	23/10/2021

	64. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	01/01/2021
	02
	BXD
	65. Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Đà Nẵng
	01/4/2021

	65. 
	
	
	
	BNV
	66. Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	29/3/2021

	66. 
	Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HN
	01/01/2021
	01
	BNV
	67. Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
	29/3/2021

	67. 
	Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
	01/01/2021
	01
	BTC
	68. Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải  viên tại Tòa án
	03/3/2021

	68. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)

	01/01/2021
	02
	BNV
	69. Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
	09/3/2021

	69. 
	
	
	
	
	70. Nghị định số 13/20121/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	01/3/2021

	70. 
	Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
	01/01/2021
	02
	BKHĐT
	71. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	29/3/2021

	71. 
	
	
	
	BTC
	72. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	26/03/2021

	72. 
	Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM
	01/01/2021
	01
	BNV
	73. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh
	29/3/2021

	73. 
	Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
	01/02/2021
	01
	BTNMT
	74. Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
	25/3/2021

	74. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
	01/7/2021
	07
	BNNPTNT
	75. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 
	20/8/2021

	75. 
	
	
	
	BNNPTNT
	76. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	15/9/2021

	76. 
	
	
	
	BTNMT
	77. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
	01/7/2021

	77. 
	
	
	
	BNNPTNT
	78. Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
	20/7/2021

	78. 
	
	
	
	BNNPTNT
	79. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê
	15/7/2021

	79. 
	
	
	
	BNNPTNT
	80. Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
	25/07/2021

	80. 
	
	
	
	BNNPTNT
	81. Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
	15/8/2021

	81. 
	Luật Cư trú (sửa đổi)
	01/07/2021
	03
	BCA
	82. Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 
	01/7/2021

	82. 
	
	
	
	BCA
	83. Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết Luật Cư trú 
	01/7/2021

	83. 
	
	
	
	BCA
	84. Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú 
	01/7/2021

	84. 
	Luật Thỏa thuận
quốc tế
	01/7/2021
	04
	BNG
	85.  Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 
	01/7/2021

	85. 
	
	
	
	BNG
	86. Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 
	01/7/2021

	86. 
	
	
	
	BQP
	87. Thông tư số 105/2021/TT-BQP ngày 04/8/2021 quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân
	19/9/2021

	87. 
	
	
	
	BCA
	88.  Thông tư số 54/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân 
	01/7/2021

	88. 
	Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	01/7/2021
	03
	BQP
	89.  Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 15/6/2021 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
	01/7/2021

	89. 
	
	
	
	BQP
	90. Thông tư số 104/2021/TT-BQP ngày 25/7/2021 quy định cơ cấu, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lược tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
	10/9/2021

	90. 
	
	
	
	BCA
	91.  Thông tư số 53/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
	01/7/2021

	91. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
	01/7/2021
	02
	BYT
	92. Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 
	01/7/2021

	92. 
	
	
	
	BYT
	93. Thông tư số 09/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 
	01/7/2021

	93. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/7/2021
	01
	BLĐTBXH
	94. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
	15/9/2021

	Tổng số: 28 luật, pháp lệnh, nghị quyết
	Tổng số: 94 văn bản (gồm: 51 nghị định, 05 quyết định, 37 thông tư và 01 thông tư liên tịch)


(�)  Nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực từ 01/01/2021


(�)  Nội dung Nghị định đã bao gồm cả các nội dung hướng dẫn việc xác định các định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên (khoản 51 Điều 1)
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